
STT Lớp Mã LHP Sĩ số TC Thứ Buổi GĐ Ngày BĐ Ngày KT

1 K32KK1 Quản trị học nâng cao_(223)_02_C_K32KK1 21 3 T3,5,7 Tối A2-211 26/12/2023 30/1/2024

2
K32KK1 Hệ thống thông tin kế toán_(223)_01_C_K32KK1 21 3 T2,4,6 Tối A2-211 25/12/2023 29/1/2024

3 K32KK2 Quản trị học nâng cao_(223)_03_C_K32KK2 29 3 T7,CN Chiều,Chiều D2-103 23/12/2023 28/1/2024
4 K32KK2 Lý thuyết kế toán_(223)_02_C_K32KK2 29 3 T7,CN Sáng,Sáng D2-103 23/12/2023 28/1/2024
5 K32KK3 Pháp luật kinh doanh_(223)_04_C_K32KK3 31 3 T2,4,6 Tối A2-213 25/12/2023 29/1/2024
6 K32KK3 Kế toán tài chính_(223)_03_C_K32KK3 31 3 T3,5,7 Tối A2-213 26/12/2023 30/1/2024
7 K32KK4 Quản trị học nâng cao_(223)_05_C_K32KK4 33 3 T7,CN Sáng,Sáng D2-201 23/12/2023 28/1/2024

8
K32KK4 Hệ thống thông tin kế toán_(223)_04_C_K32KK4 33 3 T7,CN Chiều,Chiều D2-201 23/12/2023 28/1/2024

9 K32KN1 Kinh tế phát triển nâng cao_(223)_01_C_K32KN1 25 3 T3,5,7 Tối A2-305 26/12/2023 30/1/2024

10
K32KN1

Hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu 
hóa_(223)_168_C_K32KN1

25 3 T2,4,6 Tối A2-305 25/12/2023 29/1/2024

11 K32KT1 Kinh tế vi mô ứng dụng_(223)_01_C_K32KT1 38 3 T2,4,6 Tối A2-304 25/12/2023 29/1/2024
12 K32KT1 Kinh tế vĩ mô ứng dụng_(223)_02_C_K32KT1 38 3 T3,5,7 Tối A2-304 26/12/2023 30/1/2024

13
K32LKT

Pháp luật về hợp đồng trong kinh 
doanh_(223)_01_C_K32LKT

10 3 T7,CN Sáng,Sáng A2-517 23/12/2023 28/1/2024

14
K32LKT

Pháp luật về quản trị doanh 
nghiệp_(223)_01_C_K32LKT

10 3 T7,CN Chiều,Chiều A2-517 23/12/2023 28/1/2024

15 K32NH1 Kinh tế vĩ mô ứng dụng_(223)_03_C_K32NH1 56 3 T3,5,7 Tối A2-101 26/12/2023 30/1/2024
16 K32NH1 Tài chính công_(223)_255_C_K32NH1 56 3 T2,4,6 Tối A2-101 25/12/2023 29/1/2024
17 K32NH2 Quản trị học nâng cao_(223)_07_C_K32NH2 56 3 T2,4,6 Tối A2-102 25/12/2023 29/1/2024

18
K32NH2

Các tổ chức và thị trường tài 
chính_(223)_02_C_K32NH2

56 3 T3,5,7 Tối A2-102 26/12/2023 30/1/2024

19 K32NH3 Pháp luật kinh doanh_(223)_07_C_K32NH3 54 3 T7,CN Sáng,Sáng D2-101 23/12/2023 28/1/2024
20 K32NH3 Tài chính công_(223)_257_C_K32NH3 54 3 T7,CN Chiều,Chiều D2-101 23/12/2023 28/1/2024
21 K32NH4 Quản trị học nâng cao_(223)_09_C_K32NH4 55 3 T7,CN Sáng,Sáng D2-102 23/12/2023 28/1/2024

22
K32NH4

Các tổ chức và thị trường tài 
chính_(223)_04_C_K32NH4

55 3 T7,CN Chiều,Chiều D2-102 23/12/2023 28/1/2024

23 K32NH5 Kinh tế vi mô ứng dụng_(223)_02_C_K32NH5 53 3 T3,5,7 Tối A2-103 26/12/2023 30/1/2024
24 K32NH5 Kinh tế vĩ mô ứng dụng_(223)_04_C_K32NH5 53 3 T2,4,6 Tối A2-103 25/12/2023 29/1/2024
25 K32NH6 Pháp luật kinh doanh_(223)_09_C_K32NH6 38 3 T7,CN Chiều,Chiều A2-716 23/12/2023 28/1/2024
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26
K32NH6

Các tổ chức và thị trường tài 
chính_(223)_06_C_K32NH6

38 3 T7,CN Sáng,Sáng A2-716 23/12/2023 28/1/2024

27 K32NH7 Quản trị học nâng cao_(223)_10_C_K32NH7 32 3 T7,CN Chiều,Chiều A2-717 23/12/2023 28/1/2024
28 K32NH7 Kinh tế vĩ mô ứng dụng_(223)_05_C_K32NH7 32 3 T7,CN Sáng,Sáng A2-717 23/12/2023 28/1/2024
29 K32QL1 Quản trị học nâng cao_(223)_11_C_K32QL1 29 3 T3,5,7 Tối A2-108 26/12/2023 30/1/2024
30 K32QL1 Kinh tế vi mô ứng dụng_(223)_04_C_K32QL1 29 3 T2,4,6 Tối A2-108 25/12/2023 29/1/2024
31 K32QL2 Quản lý nhà nước_(223)_03_C_K32QL2 39 3 T7,CN Chiều,Chiều D2-104 23/12/2023 28/1/2024
32 K32QL2 Pháp luật kinh tế_(223)_262_C_K32QL2 39 3 T7,CN Sáng,Sáng D2-104 23/12/2023 28/1/2024
33 K32QL3 Pháp luật kinh tế_(223)_266_C_K32QL3 44 3 T2,4,6 Tối A2-109 25/12/2023 29/1/2024

34
K32QL3 Triết học_(223)_31_C_K32QL3 44 4 T3,5,7 Tối A2-109 19/12/2023 01/2/2024

35 K32QL4 Pháp luật kinh tế_(223)_263_C_K32QL4 37 3 T7,CN Sáng,Sáng D2-202 23/12/2023 28/1/2024

36
K32QL4 Triết học_(223)_16_C_K32QL4 37 4 T7,CN Chiều,Chiều D2-202 23/12/2023 18/2/2024

37 K32QL5 Kinh tế vi mô ứng dụng_(223)_05_C_K32QL5 36 3 T7,CN Sáng,Sáng D2-203 23/12/2023 28/1/2024

38
K32QL5 Triết học_(223)_17_C_K32QL5 36 4 T7,CN Chiều,Chiều D2-203 23/12/2023 18/2/2024

39
K32QT1 Triết học_(223)_18_C_K32QT1 45 4 T2,4,6 Tối A2-412 18/12/2023 02/2/2024

40 K32QT1 Quan hệ công chúng_(223)_317_C_K32QT1 45 3 T3,5,7 Tối A2-412 26/12/2023 30/1/2024

41
K32QT2 Triết học_(223)_19_C_K32QT2 45 4 T3,5,7 Tối A2-411 19/12/2023 01/2/2024

42 K32QT2 Quản trị chiến lược_(223)_217_C_K32QT2 45 3 T2,4,6 Tối A2-411 25/12/2023 29/1/2024

43
K32QT3 Hành vi tổ chức_(223)_322_C_K32QT3 40 3 T3,5,7 Tối A2-410 26/12/2023 30/1/2024

44
K32QT3 Triết học_(223)_20_C_K32QT3 40 4 T2,4,6 Tối A2-410 18/12/2023 02/2/2024

45 K32QT4 Pháp luật kinh doanh_(223)_10_C_K32QT4 57 3 T7,CN Chiều,Chiều D2-105 23/12/2023 28/1/2024

46
K32QT4 Triết học_(223)_21_C_K32QT4 57 4 T7,CN Sáng,Sáng D2-105 23/12/2023 18/2/2024

47
K32QT5 Triết học_(223)_22_C_K32QT5 52 4 T7,CN Sáng,Sáng D2-106 23/12/2023 18/2/2024

48 K32QT5 Quản trị chiến lược_(223)_219_C_K32QT5 52 3 T7,CN Chiều,Chiều D2-106 23/12/2023 28/1/2024
49 K32QT6 Lãnh đạo trong tổ chức_(223)_06_C_K32QT6 45 3 T2,4,6 Tối A2-401 25/12/2023 29/1/2024
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50 K32QT6 Phân tích dữ liệu_(223)_02_C_K32QT6 45 3 T3,5,7 Tối A2-401 26/12/2023 30/1/2024
51 K32QT7 Quản trị chiến lược_(223)_220_C_K32QT7 48 3 T3,5,7 Tối A2-402 26/12/2023 30/1/2024

52
K32QT7

Quản trị kinh doanh đương 
đại_(223)_07_C_K32QT7

48 3 T2,4,6 Tối A2-402 25/12/2023 29/1/2024

53 K32QT8 Quản trị chiến lược_(223)_221_C_K32QT8 39 3 T7,CN Sáng,Sáng D2-205 23/12/2023 28/1/2024

54
K32QT8

Quản trị kinh doanh đương 
đại_(223)_08_C_K32QT8

39 3 T7,CN Chiều,Chiều D2-205 23/12/2023 28/1/2024

55 K32QT9 Lãnh đạo trong tổ chức_(223)_09_C_K32QT9 43 3 T7,CN Sáng,Sáng D2-206 23/12/2023 28/1/2024
56 K32QT9 Phân tích dữ liệu_(223)_05_C_K32QT9 43 3 T7,CN Chiều,Chiều D2-206 23/12/2023 28/1/2024

57
K32TM1

Kinh doanh quốc tế và khu 
vực_(223)_01_C_K32TM1

31 3 T3,5,7 Tối A2-310 26/12/2023 30/1/2024

58
K32TM1

Kinh tế và kinh doanh thương 
mại_(223)_01_C_K32TM1

31 3 T2,4,6 Tối A2-310 25/12/2023 29/1/2024

Thời gian học: Sáng (3 tiết): 8h10 - 12h15; Chiều (3 tiết): 13h00 - 17h05; Tối (2 tiết): 17h20 - 20h00


